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Hệ thống Chi cục TCĐLCL 
 
1. Chi cục TC-ĐL-CL An Giang. 

Chi cục Trưởng:  Ông Hứa Hoàng Thảo 

Địa chỉ: Số 53A Tôn Đức Thắng, Phường Mỹ Bình , TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang 

ĐT: 0763.857587; 0903937005   E-mail:cctcdlcl@angiang.gov.vn 

 2. Chi cục TC-ĐL-CL Bà Rịa - Vũng Tàu 

Phó Chi cục Trưởng PT: Ông Trần Duy Tâm Thanh 

Địa chỉ: Số 379, Đường Hà Huy Tập, Phường Phước Trung, TX Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

ĐT: 064.3853650; 0913.720.811  Fax: 064.3850226 

 3. Chi cục TC-ĐL-CL Bạc Liêu 

Q.Chi cục trưởng: Ông Lâm Văn Khanh 

Địa chỉ: Số 8 đường Lê Văn Duyệt, Phường 3 TX. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 

ĐT: 0781.3825726, 0918181434 Fax: 0781.820668  Email: cctdcbaclieu@gmail.com 

 4. Chi cục TC-ĐL-CL Bắc Kạn 

Chi cục trưởng: Nguyễn Văn Tiến 

Địa chỉ: Số 3, Đường Trường Chinh, TX Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn 

Đt: 0913249486; 02813810747 

 5. Chi cục TC-ĐL-CL Bắc Giang 

Chi cục trưởng:Nguyễn Chí Trung 

Địa chỉ: 71, Đường Nguyễn Văn Cừ, Thị xã Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

ĐT: 0240.3859145/854331 ĐTCCT: 0912322208 E-mail:tdcbg@hn.vnn.vn 

 6. Chi cục TC-ĐL-CL Bắc Ninh 

Chi cục Trưởng: Ông Trần Tiến Dũng 

Địa chỉ: Số 25, Nguyễn Đăng Đạo, Phường Suối Hoa, Bắc Ninh 

ĐT: 0241.3875161; 0912314540 
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 7. Chi cục TC-ĐL-CL Bến Tre 

Chi cục Trưởng: Ông Võ Văn Truyền 

Địa chỉ: Số 280 Đường 3/2, phường 3 TX. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre 

Fax: 075.3810735 ĐTCCT: 0918330163;075.3822272 

 8. Chi cục TC-ĐL-CL Bình Dương 

Chi cục Trưởng: Ông Nguyễn Thành Hiển 

Địa chỉ: Tầng 12, Tháp B, Trung tâm chính trị - hành chính tập trung, phường Hòa Phú, Thành 
phố Thủ Dầu 1, Tỉnh Bình Dương 

ĐT: 0945 851 851; 0650.3833241 Fax: 06503856550 Email:chicuctdc.bd@hcm.vnn.vn 

ĐTCCT: 0918549809 

 9. Chi cục TC-ĐL-CL Bình Định 

Chi cục Trưởng: Ông Lê Hiểu 

Địa chỉ: Số 1 Bà Triệu, TP Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định 

ĐT: 056.3824419/822747 Fax: 056.3822747 ĐTCCT: 0913418879 

 10. Chi cục TC-ĐL-CL Bình Phước 

Chi cục Trưởng:Ông Lê Minh Quang 

Địa chỉ: Quốc lộ 14, Thị trấn Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước 

ĐT: 0913720447;06513501040   

11. Chi cục TC-ĐL-CL Bình Thuận 

Chi cục Trưởng: Bà Lê Thị Kim Ngân 

Địa chỉ: 04 Nguyễn Hội, TP Phan Thiết - Tel: 0983173390; 062.3822390; Fax:0623822766 

 12. Chi cục TC-ĐL-CL Cà Mau 

Chi cục Trưởng:Châu Văn  Thọ 

Địa chỉ: 263 Trần Hưng Đạo, phường 5 Tp Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 

Fax: 0780.3830407 ĐTCCT: 0913654005; 0780. 3575001 Email:tcdlclcm@hcm.vnn.vn 

 13. Chi cục TC-ĐL-CL Cần Thơ 

Chi cục Trưởng: Nguyễn Minh Thương 
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Địa chỉ: Số 2 Lý Thường Kiệt, Tân An, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

Fax:071.3813442 ĐTCCT: 0913816523 

 14. Chi cục TC-ĐL-CL Cao Bằng 

Chi cục Trưởng: Ông Lương Thanh Tuấn 

Địa chỉ: B099 phố Cũ, Hợp Giang, thị xã Cao Bằng 

Email:tcdlclcb@hn.vnn.vn ĐTCCT: 0945686586 

 15. Chi cục TC-ĐL-CL TP Đà Nẵng 

Chi cục Trưởng: Ông Nguyễn Viết Nguyên 

Địa chỉ:khu dân cư Đông Phước, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng 

ĐTCCT: 0914067844; 0511.3638567 

 16. Chi cục TC-ĐL-CL Đắc Lắk 

Chi cục Trưởng: Phạm Gia Việt 

Địa chỉ: Hẻm 3, TL 8, Tổ dân phố 7, phường Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk 

Fax: 05003667576 ĐTCCT: 0914 069123; 0500. 3958212 

 17. Chi cục TC-ĐL-CL Đắk Nông 

Chi cục trưởng: Dư Mạnh Công 

Địa chỉ: Khu nhà công vụ, đường Nguyễn Văn Trỗi, TX Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 

Fax: 0501.544487 ĐTCCT: 0918 669 811; 0501. 3703543 

 18. Chi cục TC-ĐL-CL Điện Biên 

Chi cục trưởng: Lê Văn Quang 

Địa chỉ: Phường Mường Thanh, Tp Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

ĐTCCT:0912600086 ;0230.3828662 

 19. Chi cục TC-ĐL-CL Đồng Nai 

Chi cục trưởng: Nguyễn Ngọc Phương 

Địa chỉ: Số 260 Quốc lộ 15, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

ĐT: 0918 561 814 Fax: 061.3823165 

 20. Chi cục TC-ĐL-CL Đồng Tháp 
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Chi cục Trưởng: Ông Trầm Văn Ngà 

Địa chỉ: Đường Bờ Kè, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp 

Fax:067.3870778 ĐTCCT: 0903746273; 067. 3501273 

 21. Chi cục TC-ĐL-CL Gia Lai 

Chi cục Trưởng: Ông Nguyễn Hoàng 

Địa chỉ: 98A Phạm Văn Đồng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai 

Fax: 059.3821933 ĐTCCT: 0913479266; 059. 3600303 Email: tcdlclgl@gmail.com 

 22. Chi cục TC-ĐL-CL Hà Giang 

Chi cục Trưởng: Phan Ngọc Tiến 

Địa chỉ: 63 Lê Quý Đôn, phường Nguyễn Trãi, Thị xã Hà Giang 

ĐTCCT: 0915316552 

 23. Chi cục TC-ĐL-CL Hà Nam 

Chi cục Trưởng: Ông Vũ Văn Thường 

Địa chỉ: Đường Ngô Quyền, Phường Quang Trung, Thị xã Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 

ĐT: 0989056008; 0351 3853400 Fax:0351.3852747 

 24. Chi cục TC-ĐL-CL TP Hà Nội 

Chi cục Trưởng: Ông Phạm Trung Chính 

Địa chỉ: 89 Nguyễn Thái Học, Hà Nội 

ĐT: 0903213112; 04.38453705 Email:hanostameq@hn.vnn.vn 

 25. Chi cục TC-ĐL-CL Hà Tĩnh 

Chi cục Trưởng: Ông Bùi Phong An 

Địa chỉ: 39 Đường Vũ Quang, Thị xã Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 

ĐT: 0913368826; 039.3856869 

Fax:039.3858661 

 26. Chi cục TC-ĐL-CL Hải Dương 

Chi cục Trưởng: Ông Trịnh Đăng Hoàn 

Địa chỉ: 5 đường Đức Minh, phường Thanh Bình Tp Hải Dương, Tỉnh Hải Dương 
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ĐT: 0320.891770; 0904134982 

Fax:0320.3891773 

Email: hdtrinh@gmail.com 

 27. Chi cục TC-ĐL-CL TP. Hải Phòng 

Chi cục Trưởng: Ông Nguyễn Đình Văn 

Địa chỉ:240 Đường Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền 

Fax: 031.3730555 

ĐTCCT: 0903246681; 031.3733128 

Email:tdchaiphong@hn.vnn.vn 

 28. Chi cục TC-ĐL-CL Hậu Giang 

Chi cục Trưởng:  Phạm Thành Thanh 

Địa chỉ: Khu hành chính lâm thời, Đường Trần Hưng Đạo B, khu vực 3, Phường 5, Thị xã Vị 
Thanh, tỉnh Hậu Giang 

ĐT: 071.3876200 

Fax: 071.877400 

ĐTCCT: 0913651453 

 29. Chi cục TC-ĐL-CL Hoà Bình 

Chi cục Trưởng: Ông Lê Đình Hiếu 

Địa chỉ: 107 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình tỉnh Hoà Bình 

ĐT: 0218.3857102; Fax: 0218.3852606 

ĐTCCT: 0977342513 

Email: tdthb2005@yahoo.com 

 30. Chi cục TC-ĐL-CL TP Hồ Chí Minh 

Chi cục Trưởng: Ông Nguyễn Văn Hà 

Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Quận 3 TP Hồ Chí Minh 

ĐT: 0903806676; 08.39300969 Fax:08.39307026 

 31. Chi cục TC-ĐL-CL Hưng Yên 
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Chi cục trưởng: Ông Lê Văn Lương 

Địa chỉ: Đường An Vũ, thị xã Hưng Yên 

ĐT: 03213.566.688 Di động: 0912098236 E mail: tcdlclhy@hn.vnn.vn 

 32. Chi cục TC-ĐL-CL Khánh Hoà 

Phó Chi cục Trưởng PT: Ông Nguyễn Hoài Sơn 

Địa chỉ:11 Hùng Vương, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà 

ĐT: 058.3522555 DĐ: 0982032035 Fax:058.3521065 

 33. Chi cục TC-ĐL-CL Kiên Giang 

Chi cục Trưởng: Trần Văn Định 

Địa chỉ: 320 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Lạc, Rạch Giá, Kiên Giang 

ĐT: 0913.638919; 077.3503678 Email: tdc.skhcn@kiengiang.gov.vn 

 34. Chi cục TC-ĐL-CL Kon Tum 

Chi cục Trưởng: Lê Văn Chinh 

Địa chỉ:02 Hoàng Diệu, TP. Kon Tum ĐT: 0603 861 287 -ĐTCCT: 0914049752 

 35. Chi cục TC-ĐL-CL Lai Châu 

Chi cục trưởng: Nguyễn Cao Sơn 

Địa chỉ: Đường Tôn Thất Tùng, P. Đông Phong, Lai Châu 

ĐT: 023.876813 ĐTCCT: 0915332104 

 36. Chi cục TC-ĐL-CL Lạng Sơn 

Chi cục Trưởng: Ông Trần Hữu Đắc 

Địa chỉ: 428, Hùng Vương, xã Mai Pha, TP Lạng Sơn 

ĐT: 025.871908/870621 ĐTCCT: 0913277548 

 37. Chi cục TC-ĐL-CL Lào Cai 

Chi cục Trưởng: Phạm Công Hoan 

Địa chỉ: Khối 9, đại lộ Trần Hưng Đạo, P. Nam Cường, TP. Lào Cai 

ĐT: 0912347207; 020.3828200 

 38. Chi cục TC-ĐL-CL Lâm Đồng 
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Chi cục Trưởng: Bà Phạm Thị Nhâm 

Địa chỉ: Số 24 Trần phú, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 

ĐT: 0633.547676 Fax: 063.827508 E-mail:ldtdc@hcm.vnn.vn ĐTCCT: 0908541768 

 39. Chi cục TC-ĐL-CL Long An 

Phó Chi cục Trưởng: Ông Huỳnh Tấn Luật 

Địa chỉ:Số 367 Quốc lộ 1, Phường 4 Thị xã Tân An, Tỉnh Long An 

ĐT: 01286170399; 072.3929218 Fax:072.832061 E-mail:ccla@hcm.vnn.vn 

 40. Chi cục TC-ĐL-CL Nam Định 

Chi cục Trưởng: Bà Nguyễn Thị Kim Dung 

Địa chỉ:1A Trần Tế Xương, Phường Vị Hoàng, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định 

ĐT: 0350.649208/840403 Fax: 0350.846685 ĐTCCT: 0914597799 

E-mail:tcdlclnd@hn.vnn.vn 

 41. Chi cục TC-ĐL-CL Nghệ An 

Chi cục Trưởng: Phan Ngọc Quang 

Địa chỉ: Số 6, đường Tân Phúc, Phường Hưng Phúc, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An 

ĐT: 038.594.345 Fax: 038.835620 E-mail:cctcdl@hn.vnn.vn ĐTCCT: 0912.114.363 

 42. Chi cục TC-ĐL-CL Ninh Bình 

Chi cục Trưởng: Ông Tạ Thanh Quang 

Địa chỉ: Km số 2, Quốc lộ 1A, phường Đông Thành, Tỉnh Ninh Bình 

ĐT: 0303.873638 ĐTCCT: 0912653108 

 43. Chi cục TC-ĐL-CL Ninh Thuận 

Chi cục trưởng: Ông Võ Văn Khoa 

Địa chỉ: Số 10, đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, 
Tỉnh Ninh Thuận (Đối diện trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh) 

Fax: 0683.825105 E-mail:cctcnt@hcm.vnn.vn ĐTCCT: 0913679132 

 44. Chi cục TC-ĐL-CL Phú Thọ 

Chi cục Trưởng: Ông Vũ Minh Tuấn 

mailto:E-mail:ldtdc@hcm.vnn.vn
mailto:E-mail:ccla@hcm.vnn.vn
mailto:E-mail:tcdlclnd@hn.vnn.vn
mailto:E-mail:cctcdl@hn.vnn.vn
mailto:E-mail:cctcnt@hcm.vnn.vn


CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT –  TPS Corporation Việt Nam    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Địa chỉ: Đường Kim Đồng, Phường Gia cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ 

ĐT: 0210.256305 ĐTCCT: 0903203687 

 45. Chi cục TC-ĐL-CL Phú Yên 

Chi cục Trưởng: Ông Trần Phú Hà 

Địa chỉ: 08 Trần Phú, Phường 7-TX. Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên 

Fax:057.3842960 Đt:0914102964; 057.3556022 

 46. Chi cục TC-ĐL-CL Quảng Bình 

Chi cục Trưởng: Ông Trần Quốc Việt 

Địa chỉ: tiểu khu 10, Phường Đồng Phú, Thị xã Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 

ĐT: 0982416440 Fax:052.824989 

 47. Chi cục TC-ĐL-CL Quảng Nam 

Chi cục Trưởng: Ông Bùi Văn Tuất 

Địa chỉ: 54 Đường Hùng Vương, TX Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam 

ĐT: 0510.3810041 Fax:0510.852649 ĐTCCT: 0982070997 

 48. Chi cục TC-ĐL-CL Quảng Ngãi 

Chi cục Trưởng: Trần Công Hòa 

Địa chỉ: 544 Quang Trung, Quảng Ngãi 

ĐT: 0914012766; 055.2240765 Fax: 055.3718135 

 49. Chi cục TC-ĐL-CL Quảng Ninh 

Chi cục Trưởng:Ông Nguyễn Quyết Tiến 

Địa chỉ: km5, Nguyễn Văn Cừ, Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh 

ĐT: 033.3501916 ĐTCCT:0912773799 

 50. Chi cục TC-ĐL-CL Quảng Trị 

Chi cục Trưởng: Ông Nguyễn Văn Hùng 

Địa chỉ:43 Lê Lợi, TX.Đông Hà Tỉnh Quảng Trị 

ĐT: 053.852537/851572 Fax: 053.850105 ĐTCCT:0913485503 

 51. Chi cục TC-ĐL-CL Sóc Trăng 
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Chi cục Trưởng: Ông Bùi Minh Châu 

Địa chỉ: 479 Lê Duẩn, phường 9, TP. Sóc Trăng 

ĐT: 0908140379; 079.3629626 

 52. Chi cục TC-ĐL-CL Sơn La 

Chi cục Trưởng: Ông Ngô Anh Hoàng 

Địa chỉ: 12 Hoàng Quốc Việt, P. Chiềng Cơi, TP. Sơn La 

ĐT: 022.855175 Fax: 022.3853645 ĐTCCT: 0912203584 

 53. Chi cục TC-ĐL-CL Tây Ninh 

Chi cục Trưởng: Ông Vương Văn Dẩu 

Địa chỉ: Số 1, Hẻm số 3, đường Võ Thị Sáu, Khu phố 3, Phường 3,  TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

ĐT: 066.3922502; Fax:066.3818513 ĐTCCT: 0913956070 

 54. Chi cục TC-ĐL-CL Thái Bình 

Chi cục trưởng: Ông Phí Văn Chinh 

Địa chỉ: Đường Quang Trung, Phường Quang Trung, TP Thái Bình 

ĐT: 0363.640.546; dđ: 0975225868 

 55. Chi cục TC-ĐL-CL Thái Nguyên 

Chi cục Trưởng: Ông Lê Vĩnh Phượng 

Địa chỉ: 99 Đường Hùng Vương, Thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên 

ĐT: 0913574314 Email:tdcthainguyen@hn.vnn.vn ĐTCCT:0913574314 

 56. Chi cục TC-ĐL-CL Thanh Hoá 

Phó Chi cục Trưởng PT: Ông Lê Đức Bảy 

Địa chỉ:15 Đường Hạc thành, TP.Thanh Hoá Tỉnh Thanh Hoá 

ĐT: 037.852445/853573/755320 Fax:037.3835373 ĐTCCT: 0912240192 

E-mail:tcdlcl.th@hn.vnn.vn 

 57. Chi cục TC-ĐL-CL Thừa Thiên Huế 

Chi cục Trưởng: Ông Trần Quốc Thắng 

Địa chỉ:18 đường Hà Nội, Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế 
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ĐT: 0918382073 Fax:054.822439 

 58. Chi cục TC-ĐL-CL Tiền Giang 

Chi cục Trưởng: Bà Nguyễn Thị Hữu Hạnh 

Địa chỉ: Số 39 Trưng Trắc,  Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang 

ĐT: 073.3979.909 ĐTCCT: 0909.745.547 

 59. Chi cục TC-ĐL-CL Trà Vinh 

Phó Chi cục Trưởng: Nguyễn Tấn Đức 

Địa chỉ: Số 80A, Lê Lợi, phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 

ĐT: 0918703431; 0743.854.115 Fax: 0743.852.115 Email:tcdlcltv@yahoo.com.vn 

 60. Chi cục TC-ĐL-CL Tuyên Quang 

Chi cục Trưởng: Ông Ngô Tuấn Dũng 

Địa chỉ: Đường17/8, Phường Phường Phan Thiết, Thị xã Tuyên Quang Tỉnh Tuyên quang 

ĐT: 027.821186 ĐTCCT: 0912477336 

 61. Chi cục TC-ĐL-CL Vĩnh Long 

Chi cục Trưởng: Trịnh Tuấn An 

Địa chỉ: 339A, Ấp Tân Xuân, xã Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long 

ĐT: 0918251297; 0703.830 052 Email: tdcvinhlong@hcm.vnn.vn 

 62. Chi cục TC-ĐL-CL Vĩnh Phúc 

Chi cục Trưởng:Ông Tạ Văn Sinh 

Địa chỉ: Trường Chinh, phường Đống Đa Thành phố Vĩnh Yên 

ĐT: 0211.862941 ĐTCCT: 0913312847 Email: tdcvinhphuc@yahoo.com 

 63. Chi cục TC-ĐL-CL Yên Bái 

Chi cục trưởng: Nguyễn Thanh Sơn 

Địa chỉ: 27 Đinh Tiên Hoàng, TP Yên Bái 

DĐCCT:0913390890;029.3890779 

                                   
  Tổng cục trưởng: Ông Trần Văn Vinh 

mailto:Email:tcdlcltv@yahoo.com.vn
mailto:tdcvinhlong@hcm.vnn.vn
mailto:tdcvinhphuc@yahoo.com


CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT –  TPS Corporation Việt Nam    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 
 ĐT: 04 37911608; Fax: 04 37911595 
 Email: tranvanvinh@tcvn.gov.vn 

 

  

 Phó Tổng cục trưởng:  Ông Nguyễn Nam Hải 
 Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 
 ĐT: 04 37911609; Fax: 04 37911595 
 Email:  nguyennamhai@tcvn.gov.vn 

  

  

  Phó Tổng cục trưởng: Ông Nguyễn Hoàng Linh 
 Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 
 ĐT:   ; Fax: 04 37911595 
 Email:nguyenhoanglinh@tcvn.gov.vn 

  

  

  

 Phó Tổng cục trưởng: Ông Hà Minh Hiệp 
 Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 
 ĐT:   ; Fax: 04 37911595 
 Email: haminhhiep@tcvn.gov.vn 

 
Công ty Cổ phần  Cân Điện Tử Thịnh Phát 

Website: www.canthinhphat.com.vn và www.canthinhphat.com  
Lần cập nhật: thứ nhất 

Thời gian cập nhật: giờ: 09 h00 ngày 26 tháng 11 năm 2016 
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